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Cục Hải quan nhận được công văn số 02/CV-THVN ngày 28/10/2026 của

Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam về việc phân loại hàng hóa đối
với mặt hàng da vụn, da bị lỗi thu hồi trong quá trình sản xuất. Về việc này, Cục

Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì khi phân
loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác

có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của
hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Công ty chỉ nêu tên hàng là da vụn, phần da bị lỗi và lớp da mỏng được
tách ra trong quá trình lạng da, các phần da này vẫn có thể giữ đặc tính của da

bò thuộc, có khả năng được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho một số mục

đích sản xuất khác, không nêu rõ mục đích sản xuất gì, có phải da cật, da váng
có mặt cật, da thuộc dầu, da thuộc tổng hợp hay không, có hay không ở dạng
cuộn, dạng tấm, hay dạng gì, không có thông tin về mức độ gia công, không có
tài liệu kỹ thuật gửi kèm, ... Do đó, Cục Hải quan không có đủ cơ sở xác định

mã số hàng hóa.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành
kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính thì mặt hàng có thể xem xét một số nhóm. Ví dụ:

Nhóm 41.04 “Da thuộc hoặc da mộc của động vật họ trâu bò (kể cả trâu)

hoặc động vật họ ngựa, không có lông, đã hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được
gia công thêm. "

Nhóm 41.07 “Da thuộc đã được gia công thêm sau khi thuộc hoặc làm
mộc, kể cả da giấy, của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc của động vật họ

ngựa, không có lông, đã hoặc chưa xẻ, trừ da thuộc nhóm 41.14."

Nhóm 41.14 “Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp); da láng và da
láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ kim loại."

Nhóm 41.15 “Da thuộc tổng hợp với thành phần cơ bản là da thuộc hoặc

sợi da thuộc, dạng tẩm, tấm mỏng hoặc dạng dải, có hoặc không ở dạng cuộn;
da vụn và phế liệu khác từ da thuộc hoặc da tổng hợp, không phù hợp dùng cho

sản xuất hàng da; bụi da và các loại bột da.”
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Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ, thực tế hàng hóa xuất khẩu và đối chiếu với

các văn bản quy định nêu trên để xác định mã số hàng hóa. Trường hợp Công ty
còn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục

hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Tong Hong Tannery Việt Nam

biết.. o
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